
TÒA ÁN NHÂN DÂN  QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 213/2022/QĐDS-ST 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tân Phú, ngày  01 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v :Yêu cầu cử người giám sát việc giám hộ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiển 

Thư ký phiên họp: Ông Hoàng Mạnh Hải - Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Bà Đặng Thị Thu Hương  - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

180/2022/DSST ngày 25 tháng 5 năm 2022 về “Yêu cầu cử người giám sát việc giám 

hộ” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 45/2022/QĐST-

DS ngày 11 tháng 7 năm 2022 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự : Bà Lâm FHGJ GJ– sinh năm 1972  

 Địa chỉ:163-165 XRFHB, phường HFXH , quận HRGHB, Tp.HBBH  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan :  

1/ Ông Nguyễn HH NJJY– sinh năm 1940  

Địa chỉ: 142 HRHRH, phường HTGR, quận TGTFG Tp.HTG  

2/ Bà Nguyễn JHD N – sinh năm 1946  

Địa chỉ: 167 TBHRGH, phường HTRG, quận HGHTR,Tp.GHRGHF 

3/ Bà Nguyễn FGHBGHYT– sinh năm 1953  

Địa chỉ: 155/4/4A HFGR, phường HDFGR, quận RGRTG, Tp.TRGYHRT 

Người được đề nghị là người giám sát việc giám hộ: 

Bà Lâm THBH RTH– sinh năm 1979  

Địa chỉ: 127/5/9 RGHGF, phường YHRTY, quận RYHTGYTR, Tp.YRYG 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
 

Căn cứ đơn yêu cầu đề ngày 09/5/2022 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết, người yêu cầu bà Lâm FHGJ GJtrình bày: Bà là con gái ruột và hiện nay là 

người giám hộ của bà Nguyễn TGYRGHRSTY. Cha mẹ bà là ông Lâm 
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TGRGRT(không rõ năm sinh) và bà Nguyễn TGYRGHRSTY – sinh năm 1950. Ông 

Lâm TGRGRTđã bỏ đi đâu không rõ và đã có tuyên bố chết từ ngày 01/5/1980 theo 

Quyết định số 545/2018/QĐ-PT ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh. Bà Nguyễn TGYRGHRSTY là người bị mất năng lực hành vi dân sự theo 

Quyết định số 206/2017/QĐDS-ST ngày 21/6/2017 của Tòa án nhân dân quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ông TGYTR và bà YHRYGHR có 02 người con chung 

gồm : ông Lâm GHGTGH– sinh năm 1970 và bà Lâm FHGJ GJ– sinh năm 1972 

(người yêu cầu). Ông Lâm GHGTGHlà người giám hộ cho bà HRG nhưng ông đã 

chết vào ngày 23/01/2022, có đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân phường GHGRR, 

quận TRYHTR, thành phố HGRFY. Ông Lâm GHGTGHcó vợ là bà Lâm THBH 

RTH– sinh năm 1979, ông HRTGYT và bà HRTH có 01 người con chung tên Lâm 

HRGHRT– sinh năm 2017. 

-Bà Nguyễn TGYRGHRSTY có 06 người anh em ruột gồm có :  

 +Anh ruột Nguyễn HH NJJY– sinh năm 1940 

 +Chị ruột Nguyễn HRGTGHT – sinh năm 1943 (đã chết năm 1984) 

 +Anh ruột Nguyễn HRY RH – sinh năm 1944 (đã chết năm 1969) 

 +Chị ruột Nguyễn JHD N –sinh năm 1946 

 +Anh ruột Nguyễn RTGYSRG – sinh năm 1948 (đã chết năm 1989) 

 +Em ruột Nguyễn FGHBGHYT– sinh năm 1953 

Hiện nay, anh chị em ruột của bà Khôn gồm có :  Ông Nguyễn HTGRG, Bà Nguyễn 

GSGTG, Bà Nguyễn GHRGR. Tuy nhiên, do các ông (bà) Nguyễn GHRFRH, Nguyễn 

RGHRH, Nguyễn FGHBGHYTđã lớn tuổi, khó khăn trong việc đi lại nên bà NFBN có 

yêu cầu cử người giám sát việc giám hộ cho bà Nguyễn TGYRGHRSTY là bà Lâm 

THBH RTH– sinh năm 1979, địa chỉ : 127/5/9 HNH, phường JGH, quận JHHYH, 

thành phố GHHTH. 

Bà Lâm THBH RTHtrình bày tại bản tự khai ngày 15/6/2022 : Bà là con dâu của 

bà Nguyễn TGYRGHRSTY và là chị dâu của bà HFHRHH. Bà Nguyễn 

TGYRGHRSTY và chồng là ông Lâm TGRGRTcó 02 người con chung là ông Lâm 

GHGTGH(đã chết) và bà HHRYHRH. Bà đồng ý làm người giám sát việc giám hộ. 

Từ khi thụ lý vụ án đến trước khi mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

theo Quyết định số 45/2022/QĐST-DS ngày 11/7/2022 Tòa án nhân dân quận Tân Phú 

vẫn chưa ghi được lời khai của các ông (bà) HRDHHR, Nguyễn YHHTR, Nguyễn 

FGHBGHYT 

Tại phiên họp:  

Người yêu cầu bà Lâm FHGJ GJvẫn giữ nguyên yêu cầu đề cử bà Lâm THBH 

RTHlà người giám sát việc giám hộ.  

Bà Lâm THBH RTHtrình bày : Mặc dù bà và ông Lâm GHGTGHkhông chính 

thức đăng ký kết hôn nhưng thực tế là chung sống vợ chồng và có 01 người con chung 

tên Lâm HRGHRT– sinh ngày 01/3/2017. Ông Lâm GHGTGHcó ký xác nhận cha con 

tại Ủy ban nhân dân phường YHDRTYH quận YJHH thành phố HTHTH. Ngày 

23/10/2022, ông Lâm GHGTGHchết và chấm dứt giám hộ đối với bà Nguyễn 
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TGYRGHRSTY theo Quyết định số 01/2022 ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

phường YHHTYH, quận YHHTY, thành phố YTHTH. Từ khi ông Lâm 

GHGTGHchết, bà là người đã cùng bà Lâm FHGJ GJchăm sóc bà Nguyễn 

TGYRGHRSTY. Nay bà Lâm FHGJ GJlà người giám hộ và có đề cử bà là người giám 

sát việc giám hộ cho người được giám hộ bà Nguyễn TGYRGHRSTY thì bà đồng ý. 

Các ông (bà) Nguyễn TYHTH, Nguyễn TYHFGHF, Nguyễn FGHBGHYTkhông 

có mặt và cũng không gửi đến Tòa án bất kỳ văn bản nào thể hiện ý kiến của các ông 

bà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú trình bày ý kiến:  

 + Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết việc dân sự từ khi thụ lý đến thời 

điểm này là đúng quy định pháp luật về thụ lý, về thẩm quyền, thu thập chứng cứ, xác 

định tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, thủ tục cấp, 

tống đạt các văn bản tố tụng và thời hạn chuẩn bị mở phiên họp theo Điều 27, Điều 35, 

Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 + Về nội dung: Theo quy định Điều 51 Bộ luật Dân sự thì hiện tại chỉ còn mỗi 

bà GJGH là người thân thích của bà Khôn nên việc bà JHJG chọn bà Lâm THBH 

RTHlà người giám sát việc giám hộ và bà JTJT đã có bản khai đồng ý làm người giám 

sát việc giám hộ đối với bà JTJ nên có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà JFYJYIYUK 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Do những người thân thích không cử, 

chọn được người giám sát việc giám hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật dân 

sự năm 2015 thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc 

pháp nhân giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người 

giám sát việc giám hộ thì Tòa án quyết định. Tại biên bản làm việc vào lúc 14 giờ 00 

phút ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân phường JJTFJK, quận FTFHTY, thành phố 

RHYHH thể hiện cho thấy không thỏa thuận được cử người giám sát việc giám hộ và 

nếu đương sự có yêu cầu giám sát việc giám hộ thì liên hệ Tòa án giải quyết theo quy 

định nên bà Lâm FHGJ GJđã nộp đơn yêu cầu việc dân sự cử người giám sát việc giám 

hộ tại Tòa án nhân dân quận JRYHHRJ, thành phố JGJHTYJ. 

Căn cứ khoản Điều 27, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Điều 

51 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đây là yêu cầu việc dân sự giám sát việc giám hộ nên 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận JHHYT, Thành phố JHJJT 

[2] Về nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết: bà Lâm FHGJ GJyêu cầu việc dân sự 

cử người giám sát việc giám hộ cho bà Nguyễn TGYRGHRSTY. 

Theo Quyết định số 206/2017/QĐDS-ST ngày 21/6/2017 của Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố bà Nguyễn TGYRGHRSTY – sinh 

năm 1950, ngụ tại 163-165 HHH, phường YHHYT, quận TYHYH, thành phố HHJTJ 
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là mất năng lực hành vi dân sự; Quyết định số 545/2018/QĐ-PT ngày 31/5/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố JMIK tuyên bố ông Lâm URJDGH, nơi cư trú cuối cùng 

163-165 HJHGJ, phường JKYJY, quận YYK, thành phố UIKKK đã chết. Bà Nguyễn 

TGYRGHRSTY và ông Lâm TGRGRTcó 02 người con chung là ông Lâm 

GHGTGH(chết ngày 23/01/2022) và bà Lâm JJFGHJYK. 

Căn cứ vào Trích lục đăng ký giám hộ số 02/TLGH ngày 26/7/2017 của Ủy ban 

nhân dân phường JHNJ, quận RYHYJ, thành phố TDYJ thì ông Lâm GHGTGHlà 

người giám hộ cho bà Nguyễn TGYRGHRSTY và bà Lâm FHGJ GJlà người giám sát 

việc giám hộ. Vào ngày 23/01/2022, ông Lâm GHGTGHchết (Giấy chứng tử số 

19/2022 ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân phường JHJJ, quận TJKJUJ, thành phố 

DTJHGJ cấp) nên bà Lâm FHGJ GJđăng ký là người giám hộ cho bà Nguyễn 

TGYRGHRSTY theo Trích lục đăng ký giám hộ số 02/2022/TLGH ngày 03/3/2022 và 

hiện nay chưa có người giám sát việc giám hộ theo quy định pháp luật đối với bà 

Nguyễn TGYRGHRSTY – là người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định số 

206/2017/QĐDS-ST ngày 21/6/2017 của Tòa án nhân dân quận JJTJ, thành phố 

GYUJTYJTFJ 

Xét người được cử là người giám sát việc giám hộ bà Lâm THBH RTHlà người 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 

19, Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Điều 51 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 có cơ sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự cử người giám sát việc giám hộ của 

bà Lâm Thị Hương. 

 [3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Căn cứ Điều 149, Điều 150 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án thì bà Lâm FHGJ GJphải chịu 

lệ phí cho việc dân sự là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 51 Bộ luật Dân sự 

năm 2015; Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 149, Điều 150, Điều 362 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Lâm FHGJ GJvề việc cử bà 

Lâm THBH RTHlà người giám sát việc giám hộ đối với bà Nguyễn TGYRGHRSTY. 

Bà Lâm hghfh, bà Lâm THBH RTHliên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi 

cư trú của người được giám hộ để đăng ký thủ tục người giám sát việc giám hộ theo 

quy định pháp luật. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Lâm FHGJ GJphải nộp lệ phí dân sự là 

300.000 (ba trăm nghìn) đồng nhưng được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí theo Biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án AA/2021/0035635 ngaøy 25/5/2022 cuûa Chi cục Thi 

haønh aùn daân söï quaän Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lâm FHGJ GJđã nộp đủ lệ 

phí dân sự 
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3. Quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp các 

đương sự không có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn được tính từ 

ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được 

thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

trên trực tiếp được quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND quận Tân Phú;   

- Chi cục THADS quận Tân Phú; 

- UBND phường Phú Thọ Hòa; quận 

 Tân Phú, TP. HCM; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiển 

 


